
 

         
         I. PHẦN BẮT BUỘC (6,0 điểm) 

Câu 1 (3,5 điểm) 
Cho bảng số liệu: 

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta thời kì 1990 - 2004 
(Đơn vị: tỉ đô la Mĩ) 

Năm 1990 1995 2000 2004 
Xuất khẩu 2,4 5,4 14,5 26,5 
Nhập khẩu 2,7 8,2 15,6 32,0 

Hãy: 
  1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta theo từng năm. 
  2. Nhận xét sự thay đổi giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong thời kì trên. 
C©u 2 (2,5 điểm) 

Cho bảng số liệu: 
Diện tích cây công nghiệp của nước ta thời kì 1990 - 2004 

(Đơn vị: nghìn ha) 
Năm 1990 1995 2000 2004 

Cây công nghiệp hàng năm 542 717 778 851 
Cây công nghiệp lâu năm 657 902   1451   1536 

Hãy: 
1. Nhận xét sự thay đổi diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta từ năm 1990 đến năm 2004. 
2. Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. 

 
II. PHẦN TỰ CHỌN (4,0 điểm) 

Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
ĐỀ I 

Câu1 (1,5 điểm) 
Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước 

ta. 
Câu 2 (2,5 điểm) 

Trình bày những điều kiện thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông 
Nam Bộ. 

 
ĐỀ II 

Câu 1 (2,5 điểm) 
 Trình bày những nét chính về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta. 

Câu 2 (1,5 điểm) 
  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Nông nghiệp) nêu sự phân bố các cây công nghiệp lâu 
năm: cao su, cà phê, chè, hồ tiêu. Yếu tố tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự khác nhau 
trong phân bố cây chè và cây cao su ở nước ta?  
 

-------HẾT------ 
 

Giám thị không giải thích gì thêm. 
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